
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số 11 Liền kề 4, KĐT Tân Tây Đô, Xã Tân Lập, Huyện Đan Phượng, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

26/07/20183. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU NÔNG SẢN PHÚC NGUYÊN

0108377682

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU NÔNG 
SẢN PHÚC NGUYÊN
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: PHUC NGUYEN AGRICULTURAL 
PRODUCTS IMPORT EXPORT COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: PHUC NGUYEN AGRI CO., LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại:
Email:

Fax:
Website:
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500.000.000 VNĐ

STT Tên ngành Mã ngành

1. Chế biến và bảo quản rau quả 1030

2. Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản 1020

3. Bán lẻ hàng hóa khác lưu động hoặc tại chợ 4789

4. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610

5. Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa, cây cảnh 0118

6. Trồng lúa 0111

7. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 5210

8. Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu 6619

9. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh

8299(Chính)

10. Xay xát và sản xuất bột thô 1061

11. Đại lý, môi giới, đấu giá
chi tiết: Đại lý. Môi giới (trừ môi giới bất động sản).

4610

12. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào lưu 
động hoặc tại chợ

4781

13. Bán buôn thực phẩm 4632

14. Chăn nuôi trâu, bò 0141

15. Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Sản xuất, chế biến các sản phẩm từ điều, cà phê, chè 
và hạt tiêu ( không sản xuất , gia công tại trụ sở chính)

1079

16. Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt 1010

17. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Mua bán phân bón

4669

18. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống
(trừ các loại thực vật, động vật hoang dã, gồm cả vật sống và 
các bộ phận của chúng đã được chế biến, thuộc Danh mục điều 
ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên quy định và các loại 
thực vật, động vật quý hiếm thuộc danh mục cấm khai thác, sử 
dụng)

4620

19. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào 
chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp

4711

20. Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh 4721

21. Bán buôn gạo 4631

22. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp 4653

23. Dịch vụ ăn uống khác 5629

24. Trồng cây lấy củ có chất bột 0113

25. Trồng ngô và cây lương thực có hạt khác 0112

26. Trồng cây ăn quả 0121

6. Vốn điều lệ: 
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân: 194336445

Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Thôn 8, Xã Hạ Trạch, Huyện Bố Trạch, Tỉnh Quảng 
Bình, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Thôn Phú Vinh, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

LƯU HỮU PHÚC Nam
23/06/1990 Kinh Việt Nam

17/01/2009 Công an Tỉnh Quảng Bình

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       194336445
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Thôn 8, Xã Hạ Trạch, Huyện Bố Trạch, Tỉnh Quảng 
Bình, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Thôn Phú Vinh, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

Họ và tên:   LƯU HỮU PHÚC Nam

23/06/1990 Kinh Việt Nam

17/01/2009 Công an Tỉnh Quảng Bình

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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